
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NĂM 2023
(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)

STN Ngày tiếp
nhận Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm

182 06/6/2023

Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại
xuất nhập khẩu Đại
Long

Thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc,
huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 01/DL/2023

Nguyên liệu thực
phẩm: bột đậu
tương dạng mảnh
dùng làm thực
phẩm xử lý ở nhiệt
độ thấp

183 07/6/2023 Công ty Cổ phần Dược
phẩm Tâm Tiến

Số 289 đường Lê Hồng Phong,
Phường Vị Xuyên, TP Nam Định 02/TAMTIEN/2023 Thực phẩm bổ

sung Carbogo

184 08/6/2023

Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại
xuất nhập khẩu Đại
Long

Thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc,
huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 01.05.2023/DAILONG Kẹo thạch trái cây

3D

185 09/6/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, Đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá 23/HoàngLiên/2023

Thực phẩm bổ
sung Mex The
Maz Siro Cal
BeeO

186 09/6/2023

Hợp tác xã sản xuất
kinh doanh dịch vụ
Nông nghiệp Mỹ
Thành

Xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc,
tỉnh Nam Định 01/MT/2023 Gạo sạch an tâm

190 12/6/2023 Hộ kinh doanh Vũ Văn
Việt

Thôn An Hưng, xã Đại An,
huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 01/BDMP/2023 Bánh dẻo Minh

Phương
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191 12/6/2023 Hộ kinh doanh Thúy
Anh

2/101 đường Lộc Vượng,
phường Lộc Vượng, TP Nam
Định

01/TA/2023 Trà gạo lứt đậu
đen hoa nhài

192 12/6/2023 Hộ kinh doanh Nguyễn
Văn Dũng

QL37B - Tâm Bình- Yên Cường
- Ý Yên - Nam Định 01/2023/OCAN Dầu óc chó nguyên

chất An Nhiên

193 12/6/2023 Hộ kinh doanh Nguyễn
Văn Dũng

QL37B - Tâm Bình- Yên Cường
- Ý Yên - Nam Định 02/2023/GAN Dầu gấc An Nhiên

194 13/6/2023 Công ty Dược phẩm
Famus

Xóm 5, xã Nghĩa Trung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

05-TCB-TPBS-
FAMUS/2023

Thực phẩm bổ
sung uBoost Plus

195 13/6/2023 Công ty Dược phẩm
Famus

Xóm 5, xã Nghĩa Trung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

03-TCB-TPBS-
FAMUS/2023

Thực phẩm bổ
sung Yến sào
Đông trùng Phurba

196 13/6/2023 Công ty Dược phẩm
Famus

Xóm 5, xã Nghĩa Trung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

02-TCB-TPBS-
FAMUS/2023

Thực phẩm bổ
sung uBoost Detox

197 13/6/2023 Hộ kinh doanh Trần
Văn Khoan

Xóm 9, Hải Hưng, Hải Hậu,
Nam Định 01/TVK/2023 Nước uống đóng

bình Mát tin

198 14/6/2023
Công ty TNHH sản
xuất bánh kẹo Thanh
Lan

596 đường Điện Biên, phường
Lộc Hòa, TP Nam Định 05/KDLVTL/2023 Kẹo dồi lạc vừng

Thanh Lan

199 14/6/2023
Công ty TNHH sản
xuất bánh kẹo Thanh
Lan

596 đường Điện Biên, phường
Lộc Hòa, TP Nam Định 07/KDLVTL/2023 Ngô nếp tươi sấy

Thanh Lan

200 14/6/2023
Công ty TNHH sản
xuất bánh kẹo Thanh
Lan

596 đường Điện Biên, phường
Lộc Hòa, TP Nam Định 04/KDLVTL/2023 Kẹo sìu châu hạt

điều Thanh Lan
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201 14/6/2023
Công ty TNHH sản
xuất bánh kẹo Thanh
Lan

596 đường Điện Biên, phường
Lộc Hòa, TP Nam Định 06/KDLVTL/2023

Kẹo dồi lạc vừng
hạt điều Thanh
Lan

202 14/6/2023 Hợp tác xã Linh Phát Xóm Sơn Đông, xã Hải Chính,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 04/LinhPhát/2023 Đông trùng hạ thảo

Linh Phát

203 14/6/2023 Công ty thực phẩm
Trang Dũng

TDP 8, Thị trấn Rạng Đông,
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam
Định

01/TrangDũng/2023 Nem thịt ngon

204 14/6/2023 Công ty thực phẩm
Trang Dũng

TDP 8, Thị trấn Rạng Đông,
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam
Định

02/TrangDũng/2023 Khoai lang kén
Rạng Đông

205 14/6/2023 Công ty thực phẩm
Trang Dũng

TDP 8, Thị trấn Rạng Đông,
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam
Định

03/TrangDũng/2023 Bánh khoai môn lệ
phố

206 14/6/2023 Công ty thực phẩm
Trang Dũng

TDP 8, Thị trấn Rạng Đông,
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam
Định

04/TrangDũng/2023 Gà rán hoa tuyết

207 14/6/2023 Công ty TNHH Cường
Là

Khu 16 - TT Thịnh Long - huyện
Hải Hậu - tỉnh Nam Định 04/CườngLà/2023 Nước mắm cá cơm

thượng hạng

208 14/6/2023 Công ty TNHH Cường
Là

Khu 16 - TT Thịnh Long - huyện
Hải Hậu - tỉnh Nam Định 03/CườngLà/2023 Nước mắm cốt cá

cơm

209 14/6/2023 Công ty TNHH Cường
Là

Khu 16 - TT Thịnh Long - huyện
Hải Hậu - tỉnh Nam Định 02/CườngLà/2023 Nước mắm cốt cá

nục

210 14/6/2023 Công ty TNHH Quý
Thịnh

TDP13 - TT Thịnh Long - huyện
Hải Hậu - tỉnh Nam Định 05/QuýThịnh/2023 Mực ống
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211 14/6/2023 Công ty TNHH Quý
Thịnh

TDP13 - TT Thịnh Long - huyện
Hải Hậu - tỉnh Nam Định 06/QuýThịnh/2023 Tôm tươi

212 14/6/2023 Công ty TNHH Quý
Thịnh

TDP13 - TT Thịnh Long - huyện
Hải Hậu - tỉnh Nam Định 07/QuýThịnh/2023 Cá nục làm sạch

213 14/6/2023 Công ty TNHH Quý
Thịnh

TDP13 - TT Thịnh Long - huyện
Hải Hậu - tỉnh Nam Định 08/QuýThịnh/2023 Cá bạc má làm

sạch

214 14/6/2023

Cơ sở chế biến và kinh
doanh đồ ăn vặt Bảo
Ngọc (Bảo Ngọc
Foods)

Đội 2, xã Nghĩa Hồng, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 02/BN/2023 Ngô chiên

215 14/6/2023

Cơ sở chế biến và kinh
doanh đồ ăn vặt Bảo
Ngọc (Bảo Ngọc
Foods)

Đội 2, xã Nghĩa Hồng, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 01/BN/2023 Khoai lang kén

216 14/6/2023

Cơ sở chế biến và kinh
doanh đồ ăn vặt Bảo
Ngọc (Bảo Ngọc
Foods)

Đội 2, xã Nghĩa Hồng, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 03/BN/2023 Phomai que

217 14/6/2023

Cơ sở chế biến và kinh
doanh đồ ăn vặt Bảo
Ngọc (Bảo Ngọc
Foods)

Đội 2, xã Nghĩa Hồng, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 04/BN/2023 Hotdog

218 14/6/2023 Cơ sở chế biến nước
mắm Liêm Doanh

Đội 8 Nam Hải, xã Nghĩa Hải,
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam
Định

01/LiêmDoanh/2023 Nước mắm nguyên
chất Liêm Doanh
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219 14/6/2023 Cơ sở chế biến nước
mắm Liêm Doanh

Đội 8 Nam Hải, xã Nghĩa Hải,
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam
Định

02/LiêmDoanh/2023
Mắm tôm cổ
truyền Liêm
Doanh

220 16/6/2023
Công ty TNHH sản
xuất bánh kẹo Thanh
Lan

596 đường Điện Biên, phường
Lộc Hòa, TP Nam Định 03/KSCTL/2023 Kẹo sìu châu

Thanh Lan

221 16/6/2023 Công ty cổ phần nước
giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, KCN An
xá, phường Mỹ Xá, TP Nam
Định

07/HBC/2023 Nước chanh dây
táo ép Mass 0°

222 16/6/2023 Công ty cổ phần nước
giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, KCN An
xá, phường Mỹ Xá, TP Nam
Định

06/HBC/2023 Nước sương sáo
đường đen Mass 0°

223 16/6/2023 Công ty cổ phần nước
giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, KCN An
xá, phường Mỹ Xá, TP Nam
Định

08/HBC/2023 Nước vải tươi
thạch dừa Mass 0°

224 16/6/2023 Hộ kinh doanh Đỗ Quý
Mão

Thôn Thông, xã Yên Trung,
huyệnÝ Yên, tỉnh Nam Định 01/ĐQM/2023 Nước uống đóng

bình Virtue

225 20/6/2023 Công ty TNHH Xuất
nhập khẩu HASACO

Thôn Đắc Lực Bên Trại, xã Liên
Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

06/HASACO/2023 Khay nhôm đựng
thực phẩm

226 20/6/2023 Công ty TNHH Xuất
nhập khẩu HASACO

Thôn Đắc Lực Bên Trại, xã Liên
Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

09/HASACO/2023 Túi nhựa chứa tem
giấy

227 20/6/2023 Công ty TNHH Xuất
nhập khẩu HASACO

Thôn Đắc Lực Bên Trại, xã Liên
Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

08/HASACO/2023
Hộp nhựa PET đế
giấy đựng thực
phẩm
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228 20/6/2023 Công ty TNHH Xuất
nhập khẩu HASACO

Thôn Đắc Lực Bên Trại, xã Liên
Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

03/HASACO/2023 Hộp nhựa PET
đựng thực phẩm

229 20/6/2023 Công ty TNHH Xuất
nhập khẩu HASACO

Thôn Đắc Lực Bên Trại, xã Liên
Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

04/HASACO/2023 Hộp nhựa PS đựng
thực phẩm

230 20/6/2023 Công ty cổ phần Dược
phẩm Medi Korea

Số nhà 38, đường Ngô Thì
Nhậm, P Quang Trung, TP Thái
Bình

01/MDKRA/2023

Thực phẩm bổ
sung Viên sủi bù
điện giải  OCEAN
RESOL

231 20/6/2023
Công ty TNHH
Thương mại Dược
phẩm Yến Trang

Số nhà 12, ngõ 1009, Tổ dân phố
Giáp Tiêu, Phường Dĩnh Kế, TP
Bắc Giang

0106/YT/2023
Thực phẩm bổ
sung Viên sủi bù
nước điện giải YT

232 21/6/2023
Công ty Cổ phần
Thương mại và dịch vụ
Nam An

265 Giải Phóng, phường Trường
Thi, TP Nam Định 01/NAMAN/2023 Kẹo dồi vừng Nam

An

233 21/6/2023
Công ty Cổ phần
Thương mại và dịch vụ
Nam An

265 Giải Phóng, phường Trường
Thi, TP Nam Định 02/NAMAN/2023 Kẹo sìu châu Nam

An

234 22/6/2023 Công ty THHH Thủy
sản Lenger Việt Nam

Lô số 59-69, Khu công nghiệp
An Xá, xã Lộc An, TP Nam
Định

06/LSV/2023 Thịt nghêu ngọc
Lenger

235 22/6/2023 Công ty THHH Thủy
sản Lenger Việt Nam

Lô số 59-69, Khu công nghiệp
An Xá, xã Lộc An, TP Nam
Định

05/LSV/2023 Hàu đại dương
Lenger

236 22/6/2023 Công ty THHH Thủy
sản Lenger Việt Nam

Lô số 59-69, Khu công nghiệp
An Xá, xã Lộc An, TP Nam
Định

04/LSV/2023 Nghêu thịt đông
lạnh
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237 22/6/2023 Công ty THHH Thủy
sản Lenger Việt Nam

Lô số 59-69, Khu công nghiệp
An Xá, xã Lộc An, TP Nam
Định

03/LSV/2023 Nước nghêu
Lenger

238 23/6/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

005/EBNĐ/2023 Bánh trung thu sầu
riêng trứng muối

239 23/6/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

006/EBNĐ/2023 Bánh trung thu sầu
riêng

240 23/6/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

007/EBNĐ/2023 Bánh trung thu đậu
xanh trứng muối

241 23/6/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

008/EBNĐ/2023 Bánh trung thu đậu
xanh

242 23/6/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

001/EBNĐ/2023 Bánh trung thu trà
xanh trứng muối

243 23/6/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

002/EBNĐ/2023 Bánh trung thu trà
xanh

244 23/6/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

003/EBNĐ/2023
Bánh trung thu
khoai môn trứng
muối

245 23/6/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

004/EBNĐ/2023 Bánh trung thu
khoai môn
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246 23/6/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

009/EBNĐ/2023
Bánh trung thu
thập cẩm trứng
muối

247 23/6/2023 Hộ kinh doanh Triệu
Văn Mỹ

Thôn Khả Lực (Xóm Trung cũ)
xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc,
tỉnh Nam Định

01/TVM/2023 Kẹo dồi lạc Toàn
Mỹ

248 29/6/2023 Hộ kinh doanh Ngô
Minh Hưng

Xóm 1, xã Xuân Tân, huyện
Xuân Trường, tỉnh Nam Định 01/NMH/2023 Giò nạc Hưng

Gấm

249 29/6/2023 Hộ kinh doanh Ngô
Minh Hưng

Xóm 1, xã Xuân Tân, huyện
Xuân Trường, tỉnh Nam Định 02/NMH/2023 Giò xào Hưng

Gấm

250 29/6/2023 Hộ kinh doanh Ngô
Minh Hưng

Xóm 1, xã Xuân Tân, huyện
Xuân Trường, tỉnh Nam Định 03/NMH/2023 Xúc xích Hưng

Gấm

251 29/6/2023 Hộ kinh doanh Bùi
Huy Túc

Xóm 1, xã Xuân Phương, huyện
Xuân Trường, tỉnh Nam Định 01/BHT/2023 Giò lụa Huy Túc

252 29/6/2023 Hộ kinh doanh Vũ Đức
Huynh

Thôn Nam Lạng, xã Trực Trấn,
huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 02/VĐH/2023 Trà thảo mộc

SuNam

253 29/6/2023 Hộ kinh doanh Vũ Đức
Huynh

Thôn Nam Lạng, xã Trực Trấn,
huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 01/VĐH/2023 Siro thảo mộc

SuNam

254 29/6/2023

Hộ kinh doanh yến sào
Đinh Thuận (Cơ sở sản
xuất yến sào Đinh
Thuận)

Xóm Nam Châu, xã Hải Đông,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 01/YSĐT/2023 Yến thô Đinh

Thuận

255 29/6/2023

Hộ kinh doanh yến sào
Đinh Thuận (Cơ sở sản
xuất yến sào Đinh
Thuận)

Xóm Nam Châu, xã Hải Đông,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 02/YSĐT/2023 Yến tinh chế Đinh

Thuận
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256 29/6/2023 Công ty TNHH Cường
Tân

Cụm công nghiệp xã Trực Hùng
- huyện Trực Ninh - tỉnh Nam
Định

03/Koji-CT/2023 Gạo Koji

257 30/6/2023 Hộ kinh doanh sản xuất
thực phẩm Nam Phát

Số 366 Phù Nghĩa, phường Lộc
Hạ, TP Nam Định 01/NAMPHAT/2023 Giò nóng 7 phút -

Nam Phát

258 30/6/2023 Hộ kinh doanh sản xuất
thực phẩm Nam Phát

Số 366 Phù Nghĩa, phường Lộc
Hạ, TP Nam Định 02/NAMPHAT/2023 Giò sụn - Nam

Phát

259 30/6/2023 Hộ kinh doanh sản xuất
thực phẩm Nam Phát

Số 366 Phù Nghĩa, phường Lộc
Hạ, TP Nam Định 03/NAMPHAT/2023 Dồi sụn nướng-

Nam Phát

260 30/6/2023 Hộ kinh doanh sản xuất
thực phẩm Nam Phát

Số 366 Phù Nghĩa, phường Lộc
Hạ, TP Nam Định 04/NAMPHAT/2023

Giò lụa - Nam Phát

261 30/6/2023 Hộ kinh doanh sản xuất
thực phẩm Nam Phát

Số 366 Phù Nghĩa, phường Lộc
Hạ, TP Nam Định 05/NAMPHAT/2023 Giò Jambon- Nam

Phát

262 30/6/2023 Hộ kinh doanh sản xuất
thực phẩm Nam Phát

Số 366 Phù Nghĩa, phường Lộc
Hạ, TP Nam Định 06/NAMPHAT/2023 Giò bê (giò bắp

cuộn) - Nam Phát

263 30/6/2023 Hộ kinh doanh sản xuất
thực phẩm Nam Phát

Số 366 Phù Nghĩa, phường Lộc
Hạ, TP Nam Định 07/NAMPHAT/2023

Giò bò - Nam Phát

264 30/6/2023 Hộ kinh doanh sản xuất
thực phẩm Nam Phát

Số 366 Phù Nghĩa, phường Lộc
Hạ, TP Nam Định 08/NAMPHAT/2023 Nem chua - Nam

Phát
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265 30/6/2023 Hộ kinh doanh sản xuất
thực phẩm Nam Phát

Số 366 Phù Nghĩa, phường Lộc
Hạ, TP Nam Định 09/NAMPHAT/2023 Chả cốm - Nam

Phát

266 30/6/2023 Hộ kinh doanh sản xuất
thực phẩm Nam Phát

Số 366 Phù Nghĩa, phường Lộc
Hạ, TP Nam Định 10/NAMPHAT/2023 Viên lẩu sụn nấm -

Nam Phát

267 30/6/2023 Hộ kinh doanh sản xuất
thực phẩm Nam Phát

Số 366 Phù Nghĩa, phường Lộc
Hạ, TP Nam Định 11/NAMPHAT/2023 Xúc xích tươi xông

khói - Nam Phát

268 30/6/2023 Hộ kinh doanh sản xuất
thực phẩm Nam Phát

Số 366 Phù Nghĩa, phường Lộc
Hạ, TP Nam Định 12/NAMPHAT/2023 Nem rán (Nem

thịt) - Nam Phát

269 30/6/2023 Hộ kinh doanh sản xuất
thực phẩm Nam Phát

Số 366 Phù Nghĩa, phường Lộc
Hạ, TP Nam Định 13/NAMPHAT/2023 Dồi sụn rau củ -

Nam Phát

270 30/6/2023 Hộ kinh doanh sản xuất
thực phẩm Nam Phát

Số 366 Phù Nghĩa, phường Lộc
Hạ, TP Nam Định 14/NAMPHAT/2023 Chả bò nướng khói

- Nam Phát

271 30/6/2023 Hộ kinh doanh sản xuất
thực phẩm Nam Phát

Số 366 Phù Nghĩa, phường Lộc
Hạ, TP Nam Định 15/NAMPHAT/2023 Giò xào - Nam

Phát
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